
 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-NĂM 2022-2023 

NGỮ VĂN LỚP 9 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II-ĐỀ 1 

Năm học: 2022 -2023 

MÔN: NGỮ VĂN 9 

Thời gian: 90 phút 

I: PHẦN ĐỌC HIỂU: (5.0 điểm) 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Có lẽ chỉ những giấc mơ trở về tuổi thơ mới đem lại cho tôi những cảm giác ấm 

áp, bình yên đến thế... Trong mơ... Tôi thấy một tôi rơm rớm nước mắt trong buổi 

chia tay. Xung quanh, bạn bè tôi đều tâm trạng cả. Đứa khóc thút thít, đứa cười mắt 

đỏ hoe, đứa bịn rịn lặng thinh...Tất cả nắm tay tôi thật chặt, ôm tôi thật lâu... Giấc 

mơ tuổi học trò du dương như một bản nhạc Ballad - bản nhạc nhẹ nhàng mà da diết 

khôn nguôi. Bản nhạc đó mỗi lần kết thúc lại dấy lên trong tôi những bâng khuâng, 

tiếc nuối. Nhưng tôi vẫn thích nghe, thích cảm nhận niềm hạnh phúc hân hoan khi 

được trở về những năm tháng tuổi thơ, bên mái trường, bên thầy cô, bên bạn bè và 

những kỉ niệm thân thương nhất. Dù biết rằng đó chỉ là một giấc mơ. 

                                 (Trích “Có những giấc mơ về lại tuổi học trò”- Đặng Tâm) 

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên? Nêu nội dung chính của 

đoạn trích trên? (1,5 đ) 

Câu 2: Tìm và chỉ ra phép liên kết đoạn văn được tác giả sử dụng trong đoạn trích 

trên? (1,0 đ)              

Câu 3: Tìm và nêu tên một thành phần biệt lập trong đoạn trích? (0,5 đ) 

Câu 4: Hãy tìm và cho biết tác dụng của biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong 

đoạn văn? (1,0 đ) 

Câu 5: Từ nội dung ở phần Đọc - hiểu, em hãy viết một đoạn văn nêu suy nghĩ của 

mình về tình bạn. (1,0 đ) 

II. PHẦN TẬP LÀM VĂN: (5 điểm) 

Suy nghĩ của em về lòng vị tha. 

---------------------Hết---------------------- 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. Hướng dẫn chung: 

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của 

thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm. 

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận 

dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo. 

- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm 

của mỗi ý và được thống nhất trong Tổ bộ môn của trường. 

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,25 điểm. Sau đó, làm tròn số đúng theo quy định. 

II. Hướng dẫn cụ thể: 

I. Các tiêu chí về nội dung bài kiểm tra phần đọc hiểu: 5,0 điểm 

Câu Nội dung Điểm 

1 

 

- Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt chính: biểu cảm 0,5 

- Nội dung đoạn trích:  Những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ bên mái trường, 

thầy- cô, bạn bè. Từ đó tác giả khẳng định, trân trọng giá trị cao đẹp của 

những kỉ niệm tuổi thơ, khơi gợi ở mọi người tình yêu, sự nâng niu kí ức 

của tuổi học trò bên thầy cô và bạn bè; có ý thức xây dựng tình bạn chân 

thành. 

1,0 

2 Phép liên kết đoạn văn được tác giả sử dụng: 

- Phép thế: Tất cả, Bản nhạc đó 

- Phép lặp: Bản nhạc. Phép nối: nhưng 

 

0,5 

0,5 

3 - Thành phần tình thái: có lẽ 

Hoặc Thành phần phụ chú: bản nhạc nhẹ nhàng mà da diết khôn nguôi 

0,5 

 

4 Trong đoạn trích trên tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ  

- Liệt kê: Đứa khóc thút thít, đứa cười mắt đỏ hoe, đứa bịn rịn lặng thinh 

- So sánh: Giấc mơ tuổi học trò du dương như một bản nhạc Ballad 

* Tác dụng: Làm nổi bật cảm nhận của tác giả về những kỉ niệm của tuổi 

thơ và khơi gợi trái tim bạn đọc tình yêu mái trường, bạn bè, thầy cô 

 

0,25 

 

0,25 

0,5 

 

5    Em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tình bạn.  

* Yêu cầu chung: 

- Hình thức: Đảm bảo đúng hình thức đoạn văn, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi 

chính tả, chữ viết sạch đẹp. 

*Yêu cầu cụ thể: 

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn: 

Đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau theo chủ đề. 

1,0 

 



 

 

b. Xác định đúng chủ đề:  

c. Triển khai vấn đề phù hợp:  

*Giới thiệu được vấn đề nghị luận:tình bạn 

- Giải thích: Tình bạn là tình cảm trong sáng, cao quý và chân thành và nó 

giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cuộc sống này sẽ như 

thế nào nếu thiếu đi tình bạn. Và ta sẽ như thế nào nếu thiếu đi những người 

bạn thật sự. Tình bạn sẽ là động lực, là niềm tin để ta vững vàng bước vào 

cuộc sống này. 

- Biểu hiện của tình bạn: Tình bạn không phân biệt màu da, dân tộc, tôn 

giáo. Tình bạn cũng không phân biệt độ tuổi, sang hèn. Tình bạn xuất phát 

từ những gì tinh khôi và trong sáng nhất. Không vụ lợi, không toan tính là 

những thứ tốt đẹp của một tình bạn. 

- Vai trò của tình bạn: Bạn bè là người luôn bên cạnh ta những lúc ta buồn 

nhất. Bên cạnh ta, bạn chia ngọt sẻ bùi, an ủi động viên ta những lúc yếu 

lòng nhất. Trong cuộc sống, không ít lần ta vấp ngã, ta đau khổ và tuyệt 

vọng. Bạn đã luôn ở bên cạnh ta và giúp ta vượt qua những khó khăn. 

Những người bạn tốt luôn đồng hành cùng ta trên con đường thành công, 

giúp nhau cùng tiến bộ. Và bạn là những người mỉm cười, chia vui cùng ta 

ở cuối con đường thành công. Bạn không phải là người thân của ta nhưng 

lại đối xử với ta như những người thân thực sự. 

- Mở rộng vấn đề: Nhưng trong cuộc sống, có nhiều người bạn đến với 

nhau chỉ vì vụ lợi và lợi ích riêng của mình. Họ ngoài mặt là bạn bè thân 

thiết nhưng sau lưng lại nói xấu nhau. Đó là những tình cảm đáng phê phán 

và lên án. Và những tình bạn đó không thể lâu bền được. Khi đã là bạn, hãy 

đối xử với nhau bằng tình cảm chân thành nhất. Nếu không thể đến với 

nhau bằng tình cảm chân thành thì cũng không nên làm hại nhau hay đối 

xử tệ bạc với nhau 

- Bài học cho bản thân: Khi chúng ta đã gọi là bạn của nhau, hãy san sẻ mọi 

chuyện cùng nhau. Ta không nên toan tính thiệt hơn hay chỉ nghỉ cho lợi 

ích của mình. Và cho đi không mong mình sẽ được nhận lại. Thế mới là 

tình bạn đúng nghĩa. Hãy tha thứ cho nhau những lỗi lầm và thay vì giận 

hơn hay dứt bỏ nhau thì hãy cho nhau cơ hội và giúp nhau cùng thoát khỏi 

những tháng ngày đau lòng ấy. 

- Khẳng định sự quan trọng của tình bạn trong cuộc sống: Tất cả chúng ta 

đều có những tình bạn. Từ bé chúng ta đã có những tình bạn đẹp cho đến 

tận ngày nay. Hãy giữ gìn và vun đắp cho những tình bạn đẹp ấy mãi mãi 

bền lâu. Khi đã là bạn, hãy dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất, 

giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Tình bạn sẽ là thứ tình cảm cao quý 

và vững bền nếu chúng ta biết giữ gìn và trân trọng nó. 

d. Sáng tạo: Học sinh có cách thể hiện riêng, độc đáo trong sự tìm tòi nội 

dung và hình thức diễn đạt. 

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 



 

 

II. Các tiêu chí về nội dung bài viết: 5,0 điểm 

1. Yêu cầu chung: 

Hiểu đúng đề: Nghị luận về nghị lực sống của con người. 

- Học sinh viết được bài văn nghị luận theo yêu cầu. 

- Xác định cấu trúc của văn bản (3 phần), dự định phân đoạn và cách trình bày các đoạn văn. 

- Thực hiện 4 bước tạo lập văn bản. 

2. Yêu cầu cụ thể: 

Cần đảm bảo các ý cơ bản sau: 

Mở bài - Giới thiệu về nghị lực sống trong đời sống. 0,5 

Thân bài - Nghị lực sống là gì? 

Nghị lực sống là động lực, niềm tin, sức mạnh giúp chúng ta vượt qua 

biết bao những khó khăn, thử thách trong cuộc sống của mình, động lực 

giúp ích cho cuộc sống, con người cũng như tạo nên nhiều giá trị to lớn 

cho cuộc sống của mình. 

- Nguồn gốc: Động lực từ xưa đến nay vẫn luôn được mỗi chúng ta coi 

trọng bởi nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho cuộc sống cũng như con 

người trong xã hội, mỗi chúng ta cần phải duy trì và rèn luyện cho mình 

phẩm chất đạo đức và rèn luyện đức tính kiên trì, những nghị lực sống 

mạnh mẽ. 

- Vai trò của nghị lực sống trong cuộc sống hiện nay: Ngày nay khi xã 

hội ngày càng phát triển, con người ngày càng phải trải qua những khó 

khăn, thử thách trong xã hội, chính vì thế việc rèn luyện cho mình nghị 

lực sống là một trong những việc làm quan trọng trong cuộc sống của 

mỗi chúng ta. 

+ Nghị lực sống giúp chúng ta có thêm nhiều niềm tin, sức mạnh để vượt 

qua những khó khăn, gian nan vất vả trước cuộc sống của mình. 

+ Nghị lực sống là phẩm chất quan trọng để giúp chúng ta có được nhiều 

giá trị, ý nghĩa trong cuộc sống của mình, nghị lực giúp chúng ta có thêm 

nhiều sức mạnh để vượt qua những khó khăn, giúp chúng ta có thêm 

nhiều động lực, vượt qua được những khó khăn thử thách của cuộc sống. 

- Trong xã hội chúng ta gặp rất nhiều người có phẩm chất kiên trì, có 

nghị lực sống, đó là những con người kiên trì không ngại khó, ngại khó 

dám đối đầu và vượt qua những thử thách, không ngại khó, ngại khổ, mà 

cố gắng kiên trì, bươn trải vượt qua những gian nan vất vả của cuộc sống. 

+ Trong cuộc sống chúng ta cũng gặp rất nhiều tấm gương quan trọng 

trong xã hội họ cũng luôn kiên trì vượt qua những gian nan vất vả của 

cuộc sống, họ phải cố gắng tạo nên những giá trị ý nghĩa cho cuộc sống 

của mình, từ đó tạo nên được những ý nghĩa, mục đích sống trong cuộc 

sống của mình. 

+ Ví dụ về nghị lực sống có thể lấy ví dụ thầy Nguyễn Ngọc Ký, người 

luôn kiên trì, bền bỉ, vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống, 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 



 

 

mặc dù không được chọn vẹn về hình thể nhưng thầy vẫn luôn kiên trì 

vượt qua những khó khăn đó. 

 

0,25 

Kết bài - Khẳng định lại vấn đề: Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường chúng 

ta cần phải rèn luyện cho mình sự kiên trì, nghị lực trong cuộc sống vì 

đó là việc làm cần thiết và mang lại những ý nghĩa to lớn đối với cuộc 

sống của mỗi con người. 

0,5 

 

III. Các tiêu chí khác cho nội dung phần II viết bài văn: 1,0 điểm 

Hình thức Trình bày sạch, bố cục rõ ràng, diễn đạt lưu loát, ít mắc các lỗi chính tả, 

dùng từ, đặt câu, diễn đạt. 

0,25 

Sáng tạo  Có cách diễn đạt mới mẻ, hấp dẫn, sinh động. 

Bài viết lôi cuốn, hấp dẫn. 

0,5 

Lập luận Bài làm cần tập trung vào vấn đề cần nghị luận. Nghi luận theo một trình 

tự hợp lý, logic giữa các phần, có sự liên kết. 

0,25 

*Lưu ý: 

1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của học sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh 

đếm ý cho điểm… 

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu 

đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc. 

3. Khuyến khích những bài viết sáng tạo. Bài viết có thể không giống với đáp án, có những 

ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục. 

4. Không cho điểm đối với với những bài chỉ kể chung chung, sáo rỗng. 

 


